Bài 9. Kỹ thuật học máy
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 2
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
· 3.C5.2. Nêu được đặc điểm chính của học máy là học trên dữ liệu.
· 3.C5.3. Nêu được một số tình huống có thể áp dụng học máy (ví dụ: phân loại rau củ trong nông trại thông minh, dự báo mưa lũ, …).
· 3.C5.4. Nhận biết được bài toán học máy phân loại và bài toán học máy dự đoán thông qua tình huống cụ thể.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Nêu được đặc điểm chính của học máy là học và tự rút ra tri thức dựa trên dữ liệu.
· Nhận biết được các dạng dữ liệu đầu vào phổ biến của học máy (hình ảnh, âm thanh, con số và chữ viết).
· Nhận biết và phân biệt được bài toán phân loại (chia nhóm đối tượng) và bài toán dự đoán (đoán kết quả tương lai) thông qua các tình huống thực tế cụ thể.
· Nêu được một số tình huống có thể ứng dụng học máy trong nông nghiệp thông minh, đời sống và bảo vệ con người.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính cẩn thận, tư duy chính xác khi phân tích bản chất của tình huống thực tế để phân biệt rõ ràng giữa kết quả “chia nhóm ở hiện tại” (bài toán Phân loại) và “đoán trước điều chưa xảy ra” (bài toán Dự đoán), tránh việc nhầm lẫn phổ biến giữa hai dạng bài toán này.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Giáo viên:
· Máy tính kết nối máy chiếu/màn hình tương tác.
· Bộ Slides trình chiếu bài học (Slide 1 đến Slide 26).
· Bộ thẻ bài tập tình huống (Thẻ A: Phân loại củ cải; Thẻ B: Dự báo nguy cơ lũ quét; Thẻ C: Phân loại ô tô và xe máy; Thẻ D: Dự đoán nhiệt độ ngày mai).
· Học sinh:
· Vở ghi bài, bút viết màu, đồ dùng học tập.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X705b70fd6406f81fd570c66fb0aebc92dcb67e7]1. Hoạt động 1: Tiếp nhận kiến thức về Kỹ thuật học máy và nhiệm vụ thử thách
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nêu được đặc điểm chính của kỹ thuật học máy là học trên dữ liệu.
· Nhận biết được hai dạng bài toán tiêu biểu của học máy: bài toán Phân loại và bài toán Dự đoán.
· Tiếp nhận rõ ràng nhiệm vụ phân tích và xếp loại các tình huống thực tiễn.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng: 12 phút.
· Tiến trình:
· Bước 1: Giáo viên thuyết trình dẫn nhập (khoảng 8 phút)
· GV ôn tập lại câu lệnh điều kiện “NẾU… THÌ…” (Bài 8 Tin học) và đặt câu hỏi định hướng: “Nếu nông trại có hàng nghìn loại củ quả với đủ màu sắc, kích cỡ thì con người có viết hết hàng nghìn câu lệnh ‘Nếu… Thì…’ được không?” (Slide 2, Slide 3).
· GV giới thiệu giải pháp: Kỹ thuật học máy (Machine Learning) - Máy tính không cần luật viết sẵn cho từng trường hợp, mà học trên dữ liệu để tự rút ra bài học (Slide 4).
· GV giới thiệu các dạng dữ liệu: hình ảnh, âm thanh, số và chữ viết (Slide 5).
· GV giảng giải hai bài toán cơ bản (Slide 6, Slide 7, Slide 8):
· Bài toán Phân loại: Chia các đối tượng thành các nhóm khác nhau dựa vào dữ liệu (Ví dụ: rau tươi / rau hỏng).
· Bài toán Dự đoán: Đoán trước kết quả trong tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ (Ví dụ: dự báo mưa lũ, nhiệt độ).
· Bước 2: Giáo viên giao nhiệm vụ học tập (khoảng 4 phút)
· GV trình chiếu Slide 9, phát cho mỗi bàn/nhóm một bộ 4 thẻ tình huống thực tế A, B, C, D và giao nhiệm vụ:
NHIỆM VỤ DÀNH CHO CÁC BẠN NHỎ: BÁC NÔNG DÂN VÀ AI THÔNG MINH
Các em hãy cùng bạn bên cạnh quan sát thật kĩ 4 tấm thẻ tình huống dưới đây và thảo luận:
· Thẻ A: Rô-bốt quan sát củ cải trên băng chuyền để chia thành “củ tươi ngon” và “củ bị sâu hỏng”.
· Thẻ B: Máy tính xem số liệu mưa nhiều năm để đưa ra cảnh báo “vùng này có thể xảy ra lũ quét vào tuần tới”.
· Thẻ C: Camera thông minh ở cổng nông trại nhìn thấy xe và xếp vào nhóm “xe máy” hoặc “ô tô chở hàng”.
· Thẻ D: Máy tính đo nhiệt độ các ngày trước để đoán “nhiệt độ chiều mai sẽ là 32 độ C”.
Yêu cầu:
1. Xếp mỗi thẻ A, B, C, D vào đúng một trong hai nhóm: Bài toán Phân loại hoặc Bài toán Dự đoán.
2. Hãy chuẩn bị câu trả lời: Vì sao nhóm em lại xếp như vậy? Dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là “Phân loại” hay “Dự đoán”?

[bookmark: Xe825d6e2b94e11afd0430c09bea988644c47031]2. Hoạt động 2: Thực hành phân loại tình huống bài toán học máy
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Học sinh phân tích được đặc điểm dữ liệu và yêu cầu đầu ra của từng thẻ tình huống để xếp vào đúng nhóm Phân loại hoặc Dự đoán.
· Rèn luyện kỹ năng hợp tác cặp đôi và tư duy phản biện.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng: 8 phút.
· Hình thức thực hiện: Thảo luận theo cặp đôi (hai học sinh cùng bàn).
· Tiến trình:
· Học sinh đọc kỹ nội dung từng thẻ A, B, C, D, thảo luận cùng bạn và xếp các thẻ vào hai cột trên bàn: Cột “Phân loại” và Cột “Dự đoán”.
· Lưu ý quan sát và hỗ trợ của giáo viên:
· GV di chuyển quan sát giữa các bàn học để kịp thời hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn.
· Dự kiến khó khăn của học sinh: Học sinh dễ nhầm Thẻ B (lũ quét) thành phân loại vì thấy có chữ “vùng này/vùng khác”. GV gợi ý: Chú ý từ “vào tuần tới” chỉ thời gian tương lai chưa xảy ra hay đã xảy ra?
· Khích lệ các nhóm chuẩn bị từ khóa giải thích lý do xếp thẻ (từ khóa: “chia nhóm”, “ngày mai”, “tương lai”,…).

[bookmark: X7d7614844521d5d22fbc16ec8b2b31e532f6906]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và thảo luận mở rộng
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày và bảo vệ được kết quả phân loại thẻ tình huống của nhóm mình.
· Khai thác sâu sự khác biệt bản chất giữa bài toán Phân loại (chia nhóm) và bài toán Dự đoán (kết quả ở tương lai).
· Vận dụng phân tích các câu hỏi trắc nghiệm và tình huống thực tế mới (Slide 15 - 24).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng: 8 phút.
· Tiến trình:
· Bước 1: Báo cáo kết quả (khoảng 3 phút)
· GV gọi đại diện 2 cặp đôi lên bảng gắn thẻ vào 2 cột “Phân loại” và “Dự đoán”.
· Đại diện nhóm trình bày kết quả và giải thích ngắn gọn lý do vì sao lựa chọn như vậy.
· Các nhóm khác quan sát, đối chiếu kết quả của mình và cho ý kiến nhận xét.
· Bước 2: Khai thác “dư địa” và thảo luận tư duy bậc cao (khoảng 5 phút)
· GV chiếu Slide 10 chốt vị trí đúng của các thẻ:
· Nhóm Phân loại: Thẻ A, Thẻ C.
· Nhóm Dự đoán: Thẻ B, Thẻ D.
· GV đặt câu hỏi tư duy phát triển:
· Câu hỏi 1: “Ở Thẻ A và Thẻ C, máy tính đang làm thao tác gì với các đối tượng?”  Học sinh trả lời: Máy tính chia các đối tượng vào các nhóm (tươi/hỏng; xe máy/ô tô).
· Câu hỏi 2: “Ở Thẻ B và Thẻ D, kết quả máy tính đưa ra là về sự việc đang có sẵn hay là về sự việc trong tương lai?”  Học sinh trả lời: Về sự việc trong tương lai (ngày mai, tuần tới).
· Câu hỏi 3 (Tương tác nhanh với Slide 17, 19, 23): “Nếu rô-bốt nhìn vào lá cây và chia thành ‘Lá khỏe mạnh’ và ‘Lá bị nấm bệnh’, đây là Phân loại hay Dự đoán? Điểm khác nhau giữa việc máy tự học từ ảnh lá cây so với câu lệnh ‘Nếu… Thì…’ là gì?” (Học sinh liên hệ so sánh: Một bên là máy tự nhìn nhiều mẫu ảnh để học; một bên là con người phải viết chi tiết từng quy tắc màu sắc, hình dáng).

[bookmark: X4230e797323d92de711e6c1908497a515f4b873]4. Hoạt động 4: Đánh giá, tổng kết và giao nhiệm vụ vận dụng
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Khái quát và ghi nhớ được trọng tâm bài học về đặc điểm của học máy, bài toán phân loại và bài toán dự đoán.
· Vận dụng kiến thức bài học để quan sát, phát hiện các ứng dụng công nghệ quen thuộc trong gia đình và cuộc sống hằng ngày.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng: 7 phút.
· Tiến trình:
· Bước 1: Phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ và chốt kiến thức
· GV nhận xét tinh thần thảo luận nhóm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tuyên dương các cặp đôi có lập luận chính xác.
· GV trình chiếu Slide 11, 12, 13 (Cây tri thức) và Slide 26 để hệ thống hóa kiến thức:
0. Học máy (Machine Learning): Máy tính học và tự rút ra tri thức dựa trên DỮ LIỆU (khác với lập trình theo luật sẵn có).
0. Bài toán Phân loại: Chia các đối tượng thành các NHÓM khác nhau.
0. Bài toán Dự đoán: Đoán kết quả xảy ra trong TƯƠNG LAI dựa trên dữ liệu quá khứ.
· Yêu cầu học sinh ghi chép 3 ý trọng tâm trên vào vở ghi bài.
· Bước 2: Giao nhiệm vụ vận dụng thực tế về nhà (Slide 25)
· GV chiếu Slide 25 và hướng dẫn nhiệm vụ:
· Cùng bố mẹ quan sát các thiết bị hoặc phần mềm thông minh có trong gia đình (ví dụ: điện thoại có mở khóa bằng khuôn mặt của bố mẹ, YouTube tự gợi ý video, ứng dụng thời tiết trên điện thoại, máy giặt thông minh,…).
· Tìm ra ít nhất 01 ví dụ về Bài toán Phân loại hoặc Bài toán Dự đoán.
· Viết lại 2 câu ngắn gọn hoặc vẽ một bức tranh nhỏ miêu tả ứng dụng đó vào vở để chia sẻ với thầy cô và các bạn trong tiết học tới.
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